
 

 

 

 

Trung cấp 
TỪ VỰNG NGỮ PHÁP 

(Phần 1) 
 

Chọn từ thích hợp nhất điền vào chỗ trống 

1. Giải quyết như thế nào tùy thuộc ........... anh.  

 (a) cho  (b) với  (c) vào  (d) đến  

2. Anh ấy luôn  quan tâm ........... việc học của con cái mình.  

 (a) đến  (b) về    (c) vào  (d) trong  

3. Nhật Bản chịu ảnh hưởng ........... văn hóa Trung Quốc. 

 (a) đến             (b) vào   (c) với   (d) của 

4. Bác sĩ X đang trao đổi ........... các đồng nghiệp.  

 (a) đến  (b) ở    (c) cùng   (d) và  

5. Anh ấy xuất thân ........... một gia đình giàu có. 

 (a) đến             (b) trên  (c) từ    (d) tại  

6. Anh ta không bao giờ tha thứ .......... tôi.  

 (a) vì             (b) về    (c) để cho   (d) cho 

7. Tất cả đồ đạc sẽ được chuyển đến ........... tàu. 

 (a) lên   (b) sang   (c) bằng   (d) qua 

8. Sau khi nghe anh ấy giải thích, tôi đã hiểu ........... 

 (a) về              (b) ra    (c) cho   (d) đến 

9. ........... chuyện đó, tôi đồng ý ........... anh. 

 (a) Với – với             (b) Với – cho  (c) Về – với   (d) Về – cho  

10. Ngày nào  8 giờ tối anh ấy cũng mới về ........... nhà.  

 (a) đến   (b) tại   (c) lại    (d) vào  

Trung tâm 

Ngôn ngữ - Văn hóa 

Hanita 



 

 

11. Tôi vừa nhận được tiền của gia đình. Thật ............ lúc! 

 (a) vào             (b) ngay   (c) đúng   (d) trong  

12. Suốt tuần nay tôi chỉ ........... trong nhà thôi. 

 (a) đi             (b) ở    (c) sống   (d)   

13. Người ta dự đoán, mười năm sau Trung Quốc sẽ bắt ........... Mỹ về kinh tế. 

 (a) đến            (b) lên    (c) kịp   (d) được  

14. Phải đưa thằng bé đi bệnh viện. Nó sốt mỗi ............. một cao hơn. 

 (a) khi   (b) lúc   (c) lần   (d) ngày  

15. Rắn không có chân mà ............. không có cánh. 

 (a) còn             (b) cũng   (c) vẫn   (d) đều  

16. ............. 15 tuổi nó ............. đi làm để kiếm sống. 

 (a) Mới – đã           (b) Vừa – vừa  (c) Phải – đã  (d) Khi – là 

17. Nó là người thật thà. ..........., nó hay giúp đỡ người khác nên ai cũng quý nó. 

 (a) Ngay cả            (b) Hơn nữa  (c) Trái lại  (d) Thêm nữa 

18. Bài tập khó như thế ........... làm trong 15 phút. Giỏi thật! 

 (a) mà            (b) để    (c) nên   (d) nhưng  

19. Lớp này, chưa sinh viên ............. làm bài thi xong ............. 

 (a) gì – cả           (b) gì – hết   (c) nào – cả   (d) a,b,c đúng  

20. Sáng nào tôi cũng tập thể dục ............. mới ăn điểm tâm. 

 (a) bèn  (b) rồi   (c) và   (d) sau khi 

Đáp án: 1c; 2a; 3d; 4c; 5c; 6d; 7c; 8b; 9c; 10a 

11c; 12b; 13c; 14b; 15b; 16a; 17b; 18a; 19c; 20bc 


